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1935 Dixence đập trụ chống cao nhất thế giới 

Sản lượng thủy điện 36.000 GWh

1957 Mauvoisin đập vòm cao 
nhất thế giới 237 (250) m

1920 Montsalvens đập vòm đầu tiên ở châu Âu

1913 Ritter, Luận văn về phân tích đập vòm

1961 Grande Dixence đập bê 
tông cao nhất thế giới, 285 m

1924 Schräh đập trọng lực cao nhất thế giới, 112 m

Hầu hết các đập hiện tại 

1872 Maigrauge đập bê 
tông đầu tiên ở Châu Âu 
(vẫn đang vận hành)



Đập trọng lực Grande Dixence, Thụy Sỹ 

Đập bê tông trọng 
lực cao nhất thế 
giới

Chiều cao đập: 285 m

Khối lượng đập:
6 triệu m3

Dung tích hồ chứa:
400 triệu m3

Chiều dài đỉnh: 695 m

Hoàn thành: 1961







Đập vòm Mauvoisin, cao 250 m



Tôn cao đập 
Mauvoisin thêm 
13.5m, đạt 250 m, 
hoàn thành 1991



Tác hại nhiều mặt của địa chấn

•Mặt đất rung chuyển gây nên các dao động trong đập, 
trong các công trình kèm theo, trong các thiết bị, và trong nền 

(hầu hết các quy định về động đất chỉ đề cập đến 
tác hại này!)

•Chuyển dịch đứt gãy trong nền đập, hay chuyển 
dịch các gián đoạn địa chất gần các đứt gãy lớn có thể bị 
kích hoạt, dẫn đến các thay đổi về kết cấu;

•Chuyển dịch đứt gãy dưới hồ chứa gây nên sóng 
trong hồ hoặc làm giảm chiều cao an toàn của đập; 

•Chuyển dịch địa khối (lở đất, đá) làm hư hại các cửa 
van, các trụ pin tràn, tường chắn, nhà máy, thiết bị cơ điện, 
đường ống áp lực, đường dây truyền tải điện, đường vào 
đập, vv...



Trận động đất Chi-Chi 1999, đập Shih-Kang



Hiểm họa đá lở đối với nhà máy kiểu hở



Các trận động đất gần đây ảnh hưởng tới đập

•3/2011 động đất Tohoku tại Nhật Bản (M = 9.0)
Trung Tâm Kỹ thuật Đập Nhật Bản (JDEC) đã kiểm 
tra 400 đập, 1 đập đắp bị vỡ, 8 người thiệt mạng do 
sóng lũ.

•2/2010 động đất Maule tại Chi lê (M = 8.8)
13 đập cách tâm chấn 393 km.

•5/2008 động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc (M = 8.0) 
1803 đập & hồ chứa, và 403 nhà máy thủy điện có 
công suất lắp máy 3.3 GW bị hư hại, 4 đập có chiều 
cao trên 100 m. 

•1/2001 động đất Bhuj, Ấn độ (M = 7.5) 
245 đập – đa phần là các đập đắp nhỏ – đã phải 
sửa chữa hoặc gia cố. 

•6/2008 động đất Iwate-Miyagi Nairiku tại Nhật Bản, 
đã phải kiểm tra lại 134 đập




